
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM

               NGÀY
LỚP Ngành SV 08/01/2024 10/01/2024 12/01/2024 15/01/2024 17/01/2024 19/01/2024

Sáng- 08h30 Phòng Sáng- 08h30 Phòng Sáng- 08h30 Phòng Sáng- 08h30 Phòng Sáng- 08h30 Phòng Sáng- 08h30 Phòng

K18D12.1 Dược 40 Kỹ năng giao 
tiếp A3.2 Chính trị A3.2 Tiếng Anh 

cơ bản A3.2 Pháp luật A3.2 Giải phẫu 
sinh lý A3.2 Vi sinh 

ký sinh trùng A3.2

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18D12.2 Dược 41 Kỹ năng giao 
tiếp

A3.3 +
A2.2 Chính trị A3.3 +

A2.2
Tiếng Anh 

cơ bản
A3.3 +
A2.2 Pháp luật A3.3 +

A2.2
Giải phẫu 

sinh lý
A3.3 +
A2.2

Vi sinh 
ký sinh trùng

A3.3 +
A2.2

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18D12.3 Dược 39 Kỹ năng giao 
tiếp A3.4 Chính trị A3.4 Tiếng Anh 

cơ bản A3.4 Pháp luật A3.4 Giải phẫu 
sinh lý A3.4 Vi sinh 

ký sinh trùng A3.4

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18D12.4 Dược 39 Kỹ năng giao 
tiếp A3.5 Chính trị A3.5 Tiếng Anh 

cơ bản A3.5 Pháp luật A3.5 Giải phẫu 
sinh lý A3.5 Vi sinh 

ký sinh trùng A3.5

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18 YHCT YHCT 11
Kỹ năng giao 

tiếp A2.3 Chính trị A2.3 Tiếng Anh 
cơ bản A2.3 Pháp luật A2.3 Giải phẫu 

sinh lý A2.3 Vi sinh 
ký sinh trùng A2.3

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18DD12.1 Điều 
dưỡng 42 Kỹ năng giao 

tiếp
B2.2+
B2.3 Chính trị B2.2+

B2.3
Tiếng Anh 

cơ bản
B2.2+
B2.3 Pháp luật B2.2+

B2.3
Giải phẫu 

sinh lý
B2.2+
B2.3

Vi sinh ký sinh 
trùng

B2.2+
B2.3

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18DD12.2 Điều 
dưỡng 43 Kỹ năng giao 

tiếp
A2.3+
B2.2 Chính trị A2.3+

B2.2
Tiếng Anh 

cơ bản
A2.3+
B2.2 Pháp luật A2.3+

B2.2
Giải phẫu 

sinh lý
A2.3+
B2.2

Vi sinh 
ký sinh trùng

A2.3+
B2.2

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18CN12.1 PHCN 37 Kỹ năng giao 
tiếp B2.1 Chính trị B2.1 Tiếng Anh 

cơ bản B2.1 Pháp luật B2.1 Giải phẫu 
sinh lý B2.1 Vi sinh 

ký sinh trùng B2.1

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18XN12.3 Xét 
nghiệm 13 Kỹ năng giao 

tiếp A3.3 Chính trị A3.3 Tiếng Anh 
cơ bản A3.3 Pháp luật A3.3 Giải phẫu 

sinh lý A3.3 Vi sinh 
ký sinh trùng A3.3

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18YD12.1 YSĐK 23
Kỹ năng giao 

tiếp A2.2 Chính trị A2.2 Tiếng Anh 
cơ bản A2.2 Pháp luật A2.2 Giải phẫu 

sinh lý A2.2 Vi sinh 
ký sinh trùng A2.2

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

K18SD12.1 
Chăm 

sóc sắc 
đẹp

21 Kỹ năng giao 
tiếp B2.3 Chính trị B2.3 Tiếng Anh 

cơ bản B2.3 Pháp luật B2.3 Giải phẫu 
sinh lý B2.3 Vi sinh 

ký sinh trùng B2.3

Tự luận Tự luận Tự luận Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm

Lưu ý Sinh viên mang theo CCCD khi vào phòng thi, hoặc giấy vào phòng thi (nếu có )
Sinh viên có mặt trước 30 phút ở mỗi buổi thi.

Thi tập trung tại trường

PHÒNG ĐT- CT HSSV


